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TÊN CẢNG / KHO CFS MÃ CẢNG MÃ ĐỊA ĐIỂM LƯU KHO HÀNG CHỜ 
THÔNG QUAN DỰ KIẾN

Cảng Hoàng Diệu VNHDI: HOANG DIEU (HP) 03CCS01: KHO BAI HOANG DIEU

Cảng cá Hạ Long VNHAL: CANG CA HA LONG 03CCS05: CTY THUY SAN HA LONG

Cảng PTSC VNPTS: PTSC DINH VU 03CCS04: CANG PTSC DINH VU M2

Cảng Tân Vũ VNHPN: TAN CANG HAI PHONG 03CCS03: KHO BAI TAN VU

Cảng Chùa Vẽ VNCVE: CANG CHUA VE (HP) 03CES02: KHO CHUA VE

Cảng Hải An VNHIA: CANG HAI AN 03CES01: CTY CANG HAI AN

Cảng công ty CP Tân Cảng 128 VNTCE: TAN CANG 128 03CES07: CTY TAN CANG 128

Kho Sao Đỏ 03CEC05: QTE SAO DO

Kho Northfreigh 03CEC02: VAN QTE PHIA BAC

Kho Tân Tiên Phong 03CEC07: TAN TIEN PHONG

Kho Tasaco 03CEC01: VAN TAI DUYEN HAI

Kho Vietfracht 03CEC03: VAN TAI- THUE TAU HP

Kho Nam Phát 03CEC04: TIEP VAN NAM PHAT

Cảng Nam Hải VNNHC: NAM HAI 03TGS01: CTY CP CANG NAM HAI

Cảng Nam Hải Đình Vũ VNDNH: DINH VU NAM HAI 03TGS05: NAM HAI DINH VU

Cảng Đoạn Xá VNDXA: CANG DOAN XA - HP 03TGS02: CTY CP CANG DOAN XA

Cảng Transvina VNHPT: CANG TRANSVINA (HP) 03TGS03: CTY VAN CHUYEN CNC

Cảng Green Port VNGEE: GREEN PORT (HP) 03TGS04: CTY CP CONTAINER VN

Cảng Vip Green Port VNCXP: CANG XANH VIP 03TGS10: CTY CP CANG XANH VIP

Kho Vinabridge 03TGC01: VINABRIDGE

Kho Viconsship 03TGC02: VICONSHIP

Kho Vijaco 03TGC04: VAN TAI NHAT VIET

Kho Gemadept Đông Hải 03TGC03: GEMADEPT DONG HAI

Kho GLC 03TGC06: CTY LOGISTIC XANH C2

Cảng Đình Vũ VNDVU: CANG DINH VU - HP 03EES01: CANG DINH VU

Tân Cảng 189 VNTCN: TAN CANG (189) 03EES02: TAN CANG 189 HP

Kho Minh Thành 03EEC02: CONT. MINH THANH CFS

Kho Vinalines 03EEC01: CTY VINALINES HP

CHI CỤC HẢI QUAN 
CỬA KHẢU CẢNG 
ĐÌNH VŨ (03EE)

CHI CỤC HẢI QUAN 
CỬA KHẢU CẢNG HẢI 
PHÒNG KHU VỰC III 

(03TG)

DANH SÁCH CÁC CẢNG/ KHO CFS THUỘC ĐỊA BÀN QUẢN LÝ 
CỦA CÁC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG HẢI PHÒNG

CHI CỤC

CHI CỤC HẢI QUAN 
CỬA KHẢU CẢNG HẢI 

PHÒNG KHU VỰC I 
(03CC)

CHI CỤC HẢI QUAN 
CỬA KHẢU CẢNG HẢI 
PHÒNG KHU VỰC II 

(03CE)
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